TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Kinh tế


Bộ môn: Quản trị kinh doanh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: LUẬT KINH DOANH
· Tiếng Anh: BUSINESS LAW


Mã học phần:






Số tín chỉ:
3 (2,2-0,8)


Đào tạo trình độ:  Đại học, Cao đẳng
Học phần tiên quyết:
 Pháp luật đại cương 

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Thị Hà Trang          
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0935606267



Email: hatrangnt@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: thứ 2, tiết 3,4 hàng tuần, tại VP Bộ môn
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học: những kiến thức cơ bản về pháp luật trong kinh doanh như địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, HTX; Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh, phá sản, đầu tư và các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
4. Mục tiêu:


 

Giúp sinh viên có đủ các kiến thức pháp lý về hoạt động kinh doanh và kỹ năng tìm, tra cứu, sử dụng các quy định của pháp luật. Từ đó ứng dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh.

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Trình bày được các quan điểm khác nhau về luật kinh tế, luật thương mại, luật kinh doanh. Nêu được khái niệm về chủ thể kinh doanh. 

b) Xác định được phương pháp và đối tượng điều chỉnh của Luật kinh doanh.

c) Trình bày được các thuật ngữ chuyên môn, các định nghĩa về các loại hình chủ thể kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, HTX.

d) Có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại chủ thể kinh doanh nhằm lựa chọn loại hình chủ thể kinh doanh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của nhà đầu tư.

e) Thành thạo một số kỹ năng tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để tự mình lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, HKD, HTX.

f) Xác định được quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư khi tham gia góp vốn.

g) Thành thạo trong việc tìm, tra cứu và sử dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn KD.

h) Đánh giá được những tiến bộ cũng như những hạn chế về các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập chủ thể kinh doanh; Quy trình thành lập chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế hiện nay có tính đến sự phát triển trong tương lai.
i) Đánh giá được các quy định của pháp luật hiện hành về quy chế pháp lý của thành viên, cổ đông.

j) Vận dụng kiến thức của pháp luật để chuẩn bị hồ sơ tổ chức lại DN, HTX cho phù hợp với nhu cầu của DN, HTX.

k) Vận dụng để giải quyết những tình huống liên quan đến lợi ích của các bên khi DN, HTX chấm dứt hoạt động theo giải thể.

l) Vận dụng kiến thức của pháp luật về đầu tư để lựa chọn hình thức đầu tư  phù hợp và chuẩn bị hồ sơ đầu tư cho phù hợp với từng dự án đầu tư phát sinh trên thực tế

m) Vận dụng những kiến thức đã học nhằm triển khai quy trình phá sản phù hợp với luật định để bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan.
n) Giải quyết những tình huống liên quan đến lợi ích của doanh nghiệp, HTX, chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp, HTX chấm dứt hoạt động.

o) Xác định và soạn thảo được hợp đồng thương mại. Đối phó và giảm thiểu được những tranh chấp có thể xảy ra.

p) Linh hoạt chủ động lựa chọn biện pháp chế tài phù hợp và giảm thiểu rủi ro.

q) Đối phó và giảm thiểu được rủi ro dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Vận dụng khiếu nại trong thời gian phù hợp luật định.

r) Chủ động lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp cho từng vụ việc.
s) Biết cách thực hiện những trình tự thủ tục tương ứng với hình thức giải quyết tranh chấp đã lựa chọn.
6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Những vấn đề cơ bản của Luật kinh doanh

Những quan điểm về Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật kinh doanh

Phương pháp và đối tượng điều chỉnh

Các loại Chủ thể kinh doanh
	a

b

c
	4
	Hướng dẫn SV tự tìm hiểu

Thuyết giảng

Liên hệ thực tiễn
	Đọc tập bài giảng chương 1.



	2

2.1

2.2
	Quy chế pháp lý về thành lập Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh

Quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã

Quy chế pháp lý về nhà đầu tư đầu tư thành lập và góp vốn vào doanh nghiệp
	d, e, g, h

f, g, h
	4-2
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận nhóm
	Đọc tập bài giảng và các quy định của Pháp luật chương 2

	3

3.1

3.2

3.3
	Bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã

Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp

Bản chât pháp lý và cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh

Bản chất pháp lý và cơ cấu tổ chức của hợp tác xã
	d, g, i

d, g

d, g
	10-5
	Thuyết giảng kết hợp với làm việc và thảo luận nhóm và trên lớp. Vận dụng giải tình huống.
	SV nghiên cứu, làm tiểu luận các CTKD và trình bày trước lớp

	4

4.1

4.2


	Quy chế pháp lý về tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp

Mục đích và các hình thức, cách thức tổ chức lại doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp và quy trình thực hiện giải thể doanh nghiệp
	j

k
	2
	Thuyết giảng kết hợp với thảo luận trên lớp.

Liên hệ thực tiễn
	Đọc tập bài giảng và các quy định của Pháp luật chương 4

	5

5.1

5.2

5.3

5.4
	Quy chế pháp lý về đầu tư

Khái niệm, mục tiêu hoạt động đầu tư, Luật đầu tư

Các hình thức đầu tư

Các biện pháp đầu tư

Quy trình, hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư
	l
	2
	Thuyết giảng
	Đọc tập bài giảng và các quy định của Pháp luật chương 5

	6

6.1

6.2


	Quy chế pháp lý về phá sản và pháp luật về phá sản

Khái niệm, điều kiện của việc chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua phá sản

Thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	m, n

m, n


	4-2
	Thuyết giảng và vận dụng giải tình huống.
Thảo luận trên lớp.
	Đọc tập bài giảng và các quy định của Pháp luật chương 6

Làm các bài tập tình huống

Liên hệ thực tiễn

	7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
	Quy chế pháp lý về hợp đồng thương mại

Khái niệm, hình thức hợp đồng thương mại

Vấn đề ký kết và các điều khoản của hợp đồng

Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

Các biện pháp chế tài và các trường hợp miễn trách nhiệm

Các trường hợp hợp đồng vô hiệu và cách xử lý hợp đồng vô hiệu

Thời hạn khiếu nại và thời hiệu khởi kiện trong thương mại
	o

o

o

o, p

o, p, q

o, p, q
	5-3
	Thuyết giảng và vận dụng giải tình huống.
Thảo luận trên lớp.
	Đọc tập bài giảng và các quy định của Pháp luật chương 7

Làm các bài tập tình huống

Liên hệ thực tiễn

	8

8.1

8.2

8.3
	Vấn đề giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Khái niệm, đặc điểm các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án
	r

r,s

r,s
	2
	Thuyết giảng kết hợp thảo luận trên lớp.
	Đọc tập bài giảng và các quy định của Pháp luật chương 

Làm bài tập thảo luận, so sánh.




6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	
	
	
	
	

	2

2.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	PGS.TS Phạm Duy Nghĩa
	Giáo trình Luật kinh tế
	2010
	Công an nhân dân
	Giảng viên
	
	X

	2
	Trường ĐH Luật Hà Nội
	Giáo trình Luật Thương mại
	2006
	Công an nhân dân
	Thư viện
	X
	

	3
	ThS Hoàng Thu Thủy
	Bài giảng Luật Kinh doanh
	2016
	Thư Viện
	Thư viện
	X
	

	4
	ThS Nguyễn Thị Hà Trang
	Bài giảng Luật Kinh doanh
	2016
	Thư Viện
	Thư viện
	X
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Trước mỗi chủ đề, sinh viên cần nghiên cứu trước những yêu cầu GV đặt ra (cần chuẩn bị tập riêng và giảng viên có thể kiểm tra bất cứ lúc nào).

Trên lớp, SV trình bày những nội dung đã chuẩn bị. Các sinh viên khác có thể tranh luận, thắc mắc, đưa ra ý kiến theo hiểu biết của chính mình về những nội dung này. Trên cơ sở đó, GV tiến hành tổng hợp, thuyết giảng những nội dung chính và giải đáp những thắc mắc của sinh viên.

SV cần làm các bài tập tình huống, liên hệ thực tế và thảo luận (theo từng nhóm và sau đó là cả lớp). Sẽ có những bài kiểm tra ngắn trong thời gian (lấy điểm cộng hoặc trừ cho lần kiểm tra chính thức) 
9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1.
	
	Tự luận hoặc trắc nghiệm Đ/S
	Kiểm tra ngắn những chủ đề đã học
	

	2. 
	8-40
	Nhóm
	Tình huống liên quan chủ đề học
	d,g,i,m,n,o,p,q 

	3.
	45
	Trắc nghiệm
	Tổng thể kiến thức
	Toàn bộ nội dung


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p,q,r,s
	30

	2
	Tiểu luận
	d, g, i
	10

	4
	Chuyên cần/thái độ 
	a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p,q,r,s
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Tự luận

- Đề mở: 
√ 
Đề đóng: (
	a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,o,p,q,r,s
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần
(Lưu ý: Lược bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)
Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.
(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.
(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
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